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Phần I (6 điểm): Nhà thơ Nguyễn Duy có viết trong một bài thơ: 
Ngửa mặt lên nhìn mặt

có cái gì rưng rưng

như là đồng là bể

như là sông là rừng 
Trăng cứ tròn vành vạnh

kể chi người vô tình

ánh trăng im phăng phắc

đủ cho ta giật mình.                  

(Ngữ văn 9, tập 1, NXB Giáo dục)

1. Bài thơ được nhắc ở trên có tên gọi là gì ? Trong khổ thơ trên, từ "mặt" nào được dùng với nghĩa gốc, từ "mặt" nào được dùng với nghĩa chuyển, giải thích rõ? Tại sao tác giả lại viết "ngửa mặt lên nhìn mặt" mà không viết "ngửa mặt lên nhìn trăng". Cách viết đó có ý nghĩa gì?

2. Xét về cấu tạo, từ “vành vạnh, phăng phắc” thuộc từ loại nào? Em hiểu gì về hai hình ảnh trăng “tròn vành vạnh” và “im phăng phắc”?

3. Viết đoạn văn diễn dịch khoảng 12 câu nêu cảm nhận của em về khổ thơ cuối bài , trong đoạn có sử dụng một câu phủ định và một trợ từ (gạch chân dưới trợ từ và câu phủ định).

Phần II (4đ): Đọc câu chuyện sau rồi trả lời câu hỏi:

Khi ngồi ở bậc thềm nhà, tôi thấy một con kiến đang tha chiếc lá trên lưng. Chiếc lá lớn hơn con kiến gấp nhiều lần. Bò được một lúc, con kiến chạm phải một vết nứt khá lớn trên nền xi măng. Nó dừng lại giây lát. Tôi nghĩ con kiến hoặc là quay lại, hoặc là nó sẽ một mình bò qua vết nứt đó. Nhưng không. Con kiến đặt chiếc lá ngang qua vết nứt trước, sau đó đến lượt nó vượt qua bằng cách bò lên trên chiếc lá. Đến bờ bên kia, con kiến lại tha chiếc lá và tiếp tục cuộc hành trình.

Hình ảnh đó bất chợt làm tôi nghĩ rằng tại sao mình không thể học loài kiến bé nhỏ kia, biến trở ngại, khó khăn của ngày hôm nay thành hành trang quý giá cho ngày mai tươi sáng hơn.

(Hạt giống tâm hồn 5, Ý nghĩa cuộc sống, NXB Tổng hợp TP HCM)

Câu 1 (0,5đ): Chỉ rõ 2 phép liên kết được dùng trong đoạn trích.

Câu 2 (1đ): Tại sao nhân vật tôi lại có suy nghĩ : tại sao mình không thể học loài kiến bé nhỏ kia, biến trở ngại, khó khăn của ngày hôm nay thành hành trang quý giá cho ngày mai tươi sáng hơn.
Câu 3 (2,5 đ): Từ hiểu biết của em về câu chuyện và những hiểu biết xã hội, viết đoạn văn làm rõ vấn đề sau: Hãy biến những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống thành hành trang quý giá cho ngày mai.
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